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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
Bảng giao chỉ tiêu THADS về việc, về tiền năm 2026 cho các Phòng THADS 

khu vực trực thuộc và các Chấp hành viên thuộc THADS tỉnh  
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-THADS ngày 09 tháng 01 năm 2026

 của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên)

STT Tên đơn vị, Chấp hành viên
Tỷ lệ thi hành xong về 

việc/số việc có điều 
kiện thi hành (%)

Tỷ lệ thi hành xong về 
tiền/số tiền có điều 
kiện thi hành (%)

1 Phòng THADS khu vực 1 
Điện Biên 86 58

2 Phòng THADS khu vực 2 
Điện Biên 86 58

3 Phòng THADS khu vực 3 
Điện Biên 86 58

4 Phòng THADS khu vực 4 
Điện Biên 87 59

5 Phòng THADS khu vực 5
Điện Biên 87 59

6 CHV: Đoàn Trọng Ngôn 86 58

7 CHV: Đoàn Văn Hải 86 58

8 CHV: Lò Minh Tâm 86 58

9 CHV: Hà Huy Thành 85,10 57

10 CHV: Bùi Duy Ngọc 86 58

11 CHV: Vũ Thị Nga 86 58
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